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THỜI KHÓA BIỂU 
HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 – 2025 (Hiệu chỉnh lần 2) 

 

Lớp: 24CNO2 - K18    Từ ngày 10 tháng 02 năm 2025 đến ngày 08 tháng 6 năm 2025 

BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY 

CHIỀU 

Từ 13h 

 

Động cơ xăng 

4 giờ 

T.Danh – P.E4 

24CNO2.1 

Từ 10/02/2025-

04/05/2025 

Động cơ Diesel 

4 giờ 

T.Hiển – P.E4(2) 

24CNO2.1 

Từ 10/02/2025-

27/04/2025 

 

Kỹ thuật Mô tô- Xe 

máy 

4 giờ 

T.Trường – P.B4 

24CNO2.1 

Từ 10/02/2025-

20/04/2025 

Bảo dưỡng ô tô và tiêu 

chuẩn khí thải 

4 giờ 

T.Tình – P.B5 

24CNO2.1 

Từ 10/02/2025-

24/05/2025 

 

Sửa chữa hệ thống 

gầm Ô tô 

4 giờ 

T.Danh – P.E4 

24CNO2.1 

Từ 05/05/2025-

08/06/2025 

S/c Hệ thống điện 

lạnh Ô tô 

4 giờ 

T.Hiển – P.E4(2) 

24CNO2.1 

Từ 28/04/2025-

08/06/2025 

 

Kỹ thuật điện tử 

4 giờ 

T.Trường – P.B4 

24CNO2.1 

Từ 21/04/2025-

15/06/2025 

  

Động cơ Diesel 

4 giờ 

T.Hiển – P.E4(2) 

24CNO2.2 

Từ 10/02/2025-

27/04/2025 

Động cơ xăng 

4 giờ 

T.Danh – P.E4 

24CNO2.2 

Từ 10/02/2025-

04/05/2025 

Bảo dưỡng ô tô và 

tiêu chuẩn khí thải 

4 giờ 

T.Tình – P.B5 

24CNO2.2 

Từ 10/02/2025-

24/05/2025 

  

Kỹ thuật Mô tô- Xe máy 

4 giờ 

T.Trường – P.B4 

24CNO2.2 

Từ 10/02/2025-

02/03/2025 

S/c Hệ thống điện 

lạnh Ô tô 

4 giờ 

T.Hiển – P.E4(2) 

24CNO2.2 

Từ 28/04/2025-

08/06/2025 

Sửa chữa hệ thống 

gầm Ô tô 

4 giờ 

T.Danh – P.E4 

24CNO2.2 

Từ 05/05/2025-

08/06/2025 

  

Kỹ thuật điện tử 

4 giờ 

T.Trường – P.B4 

24CNO2.2 

Từ 21/04/2025-

15/06/2025 

Kỹ thuật Mô tô- Xe máy 

4 giờ 

T.Hiển – P.E4(2) 

24CNO2.2 

Từ 03/03/2025-

20/04/2025 



BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY 

SÁNG 

Từ 

07h30 
     

Sửa chữa hệ thống 

gầm Ô tô 

4 giờ 

T.Hải – P.E4 

24CNO2.3 

Từ 10/03/2025-

08/06/2025 

CHIỀU 

Từ 13h 

 

Kỹ thuật Mô tô- Xe 

máy 

4 giờ 

T.Trường – P.B4 

24CNO2.3 

Từ 10/02/2025-

20/04/2025 

 

Động cơ xăng 

4 giờ 

T.Danh – P.E4 

24CNO2.3 

Từ 10/02/2025-

04/05/2025 

Bảo dưỡng ô tô và 

tiêu chuẩn khí thải 

4 giờ 

T.Tình – P.B5 

24CNO2.3 

Từ 10/02/2025-

24/05/2025 

Động cơ Diesel 

4 giờ 

T.Hiển – P.E4(2) 

24CNO2.3 

Từ 10/02/2025-

27/04/2025 

 

Kỹ thuật điện tử 

4 giờ 

T.Trường – P.B4 

24CNO2.3 

Từ 21/04/2025-

15/06/2025 

   

S/c Hệ thống điện lạnh 

Ô tô 

4 giờ 

T.Hiển – P.E4(2) 

24CNO2.3 

Từ 28/04/2025-

08/06/2025 

 

 

Kỹ thuật Mô tô- Xe 

máy 

4 giờ 

T.Trường – P.B4 

24CNO2.4 

Từ 10/02/2025-

20/04/2025 

Động cơ Diesel 

4 giờ 

T.Hiển – P.E4(2) 

24CNO2.4 

Từ 10/02/2025-

27/04/2025 

Động cơ xăng 

4 giờ 

T.Danh – P.E4 

24CNO2.4 

Từ 10/02/2025-

04/05/2025 

  

Bảo dưỡng ô tô và 

tiêu chuẩn khí thải 

4 giờ 

T.Tình – P.B5 

24CNO2.4 

Từ 10/02/2025-

24/05/2025 

Kỹ thuật điện tử 

4 giờ 

T.Trường – P.B4 

24CNO2.4 

Từ 21/04/2025-

15/06/2025 

S/c Hệ thống điện 

lạnh Ô tô 

4 giờ 

T.Hiển – P.E4(2) 

24CNO2.4 

Từ 28/04/2025-

08/06/2025 

Sửa chữa hệ thống 

gầm Ô tô 

4 giờ 

T.Danh – P.E4 

24CNO2.4 

Từ 05/05/2025-

08/06/2025 

  



BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY 

CHIỀU 

Từ 13h 

 

  

Kỹ thuật Mô tô- Xe 

máy 

4 giờ 

T.Trường – P.B4 

24CNO2.5 

Từ 10/02/2025-

20/04/2025 

Động cơ Diesel 

4 giờ 

T.Hiển – P.E4(2) 

24CNO2.5 

Từ 10/02/2025-

27/04/2025 

Động cơ xăng 

4 giờ 

T.Danh – P.E4 

24CNO2.5 

Từ 10/02/2025-

04/05/2025 

Sửa chữa hệ thống 

gầm Ô tô 

4 giờ 

T.Hải– P.E4 

24CNO2.5 

Từ 10/03/2025-

08/06/2025 

 

Bảo dưỡng ô tô và 

tiêu chuẩn khí thải 

4 giờ 

T.Tình – P.B5 

24CNO2.5 

Từ 10/02/2025-

24/05/2025 

Kỹ thuật điện tử 

4 giờ 

T.Trường – P.B4 

24CNO2.5 

Từ 21/04/2025-

15/06/2025 

S/c Hệ thống điện 

lạnh Ô tô 

4 giờ 

T.Hiển – P.E4(2) 

24CNO2.5 

Từ 28/04/2025-

08/06/2025 

  

SHCN 

24CNO2.1 

T. Danh - P. E4 
Từ 10/02/2025-

25/05/2025 

SHCN 

24CNO2.2 

T. Danh - P. E4 
Từ 10/02/2025-

25/05/2025 

SHCN 

24CNO2.3 

T. Danh - P. E4 
Từ 10/02/2025-

25/05/2025 

SHCN 

24CNO2.4 

T. Danh - P. E4 
Từ 10/02/2025-

25/05/2025 

SHCN 

24CNO2.5 

T. Danh - P. E4 
Từ 10/02/2025-

25/05/2025 

 

 

Ghichú:  - Số giờ là giờ dạy phân bổ trong khoảng thời gian Từ ngày 10 tháng 02 năm 2025 đến ngày 08 tháng 06 năm 2025 

- Phòng E4(2) là tách từ phòng E4  

 

Ngày ... tháng ... năm 2025 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Ngọc Hạnh 

Ngày ... tháng ... năm 2025 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Đắc Hiển 

Ngày ... tháng ... năm 2025 

TP.  ĐÀO TẠO 

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Đắc Hiển 

 


